	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH BẮC GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2023



QUYẾT ĐỊNH
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2035;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số ……./TTr-SNN ngày ……. tháng ….. năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể:
- Lĩnh vực Trồng trọt: 13 định mức kinh tế, kỹ thuật 

- Lĩnh vực Lâm nghiệp: 02 định mức kinh tế, kỹ thuật 

- Lĩnh vực Chăn nuôi: 04 định mức kinh tế, kỹ thuật 

- Lĩnh vực Thuỷ sản: 02 định mức kinh tế, kỹ thuật 

(Có phụ lục chi tiết đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chưa quy định tại Quyết định này thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân áp dụng theo định mức kinh tế, kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Bắc Giang;
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ô Pích


PHỤ LỤC I

Định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp

(Kèm theo tờ trình số       /TTr-SNN ngày     tháng     năm 2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang)

- Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho trồng thâm canh; trong quá trình sản xuất, tùy thuộc vào từng loại giống, độ phì nhiêu của đất, đặc điểm tự nhiên, điều kiện canh tác của từng vùng có thể điều chỉnh định mức trên cho phù hợp. 

- Đối với định mức phân chuồng hoai mục, phân lân supe, các loại phân đơn (đạm urê, lân supe, kaliclorua) có thể sử dụng các loại phân bón khác thay thế, nhưng phải đảm bảo đủ luợng dinh duỡng cho cây trồng, hiệu quả kinh tế.

1. Cây Sả
a. Định mức giống, vật tư:
Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	
	
	

	
	Trồng mới
	cây
	50.000
	

	
	Trồng dặm (10%)
	cây
	5.000
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	10
	

	
	Đạm Urê
	kg
	300
	

	
	Lân Supe
	kg
	300
	

	
	Kali Clorua
	kg
	0
	

	
	Vôi bột
	kg
	500
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	1000
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	năm
	1
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	2
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo:

+ Quyết định 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Kỹ thuật trồng cây sả - Trang Camnangcaytrong.vn 

+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

2. Cây Gấc

a. Định mức giống, vật tư:

Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	
	
	

	
	Trồng mới
	cây
	400
	

	
	Trồng dặm (10%)
	cây
	40
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	2,5
	

	
	Đạm Urê
	kg
	150
	

	
	Lân Supe
	kg
	200
	

	
	Kali Clorua
	kg
	100
	

	
	Vôi bột
	kg
	0
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	1500
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	năm
	1
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	2
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo:

+ Quyết định 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

3. Cây Kim Ngân

a. Định mức giống, vật tư:

Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	
	
	

	
	Trồng mới
	cây
	28.500
	

	
	Trồng dặm (10%)
	cây
	2.850
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	1,2
	

	
	Đạm Urê
	kg
	90
	

	
	Lân Supe
	kg
	60
	

	
	Kali Clorua
	kg
	80
	

	
	Vôi bột
	kg
	0
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	500
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	năm
	1
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	1
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo: 

+ Viện dược liệu - Kỹ thuật trồng cây thuốc - Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội năm 2012.

+ Quyết định 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

4. Cây Cà gai leo

a. Định mức giống, vật tư:

 Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	Lượng giống

(cây)
	Lượng phân ( kg)
	Vôi bột (kg)
	Thuốc BVTV (1.000đ)

	
	
	
	Phân chuồng hoai mục
	Đạm Urê
	Lân Supe
	Kali Clorua
	
	

	1
	Trồng thuần loài

	1.1
	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giống
	50.000
	100.000
	1.000
	1.500
	800
	200
	5.000

	
	Giống trồng dặm
	5.000
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Năm thứ hai
	
	100.000
	1.000
	1.500
	800
	0
	5.000

	2
	Trồng xen

	2.1
	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giống
	15.000
	30.000
	300
	450
	240
	0
	1.000

	
	Giống trồng dặm
	1.500
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Năm thứ hai
	
	30.000
	300
	450
	240
	0
	1.000


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	năm
	2
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất và năm thứ 2)
	lần
	2
	01 ngày cho 01 lần tập huấn/năm

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo: Quyết định 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

5. Cây Bồ bồ (Nhân trần)

a. Định mức giống, vật tư:

Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	
	
	

	
	Trồng mới
	cây
	330.000
	

	
	Trồng dặm (10%)
	cây
	33.000
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	16
	

	
	Đạm Urê
	kg
	440
	

	
	Lân Supe
	kg
	550
	

	
	Kali Clorua
	kg
	220
	

	
	Vôi bột
	kg
	0
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	1000
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	Tháng
	10
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	1
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo: Viện dược liệu - Kỹ thuật trồng cây thuốc - Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội năm 2012; Tham khảo từ thực tế sản xuất.

6. Cây Địa hoàng
a. Định mức giống, vật tư:

 Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Củ giống
	kg
	500
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	15
	

	
	Đạm Urê
	kg
	380
	

	
	Lân Supe
	kg
	400
	

	
	Kali Clorua
	kg
	250
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	2500
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	Tháng
	10
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	1
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo: 

+  Giáo trình cây dược liệu - Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội năm 2021.

+ Quyết định 633/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương.

+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

7. Cây Địa liền
a. Định mức giống, vật tư:

 Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Củ giống
	kg
	1.100
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	15
	

	
	Đạm Urê
	kg
	350
	

	
	Lân Supe
	kg
	450
	

	
	Kali Clorua
	kg
	250
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	2000
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	Tháng
	10
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	1
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo:

+ Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây địa liền của Viện cây dược liệu
+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

8. Cây Ích mẫu
a. Định mức giống, vật tư:

 Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hạt giống
	kg
	15
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	12
	

	
	Đạm Urê
	kg
	50
	

	
	Lân Supe
	kg
	80
	

	
	Kali Clorua
	kg
	10
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	1000
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	năm
	1
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	1
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo:

+ Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ích mẫu của Viện cây dược liệu
+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

9. Cây Cúc  hoa vàng
a. Định mức giống, vật tư:

Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	
	
	

	
	Trồng mới
	cây
	450.000
	

	
	Trồng dặm (5%)
	cây
	22.500
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Tấn
	2
	

	
	Đạm Urê
	kg
	540
	

	
	Lân Supe
	kg
	1000
	

	
	Kali Clorua
	kg
	330
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	2000
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	năm
	1
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	1
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cúc hoà vàng của Viện cây dược liệu; Tham khảo từ thực tế sản xuất.

10. Cây Xạ đen

a. Định mức giống, vật tư:

 Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	
	
	

	
	Trồng mới
	cây
	3.000
	

	
	Trồng dặm (10%)
	cây
	300
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	2.1
	Phân bón năm thứ nhất
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	15
	

	
	Đạm Urê 
	kg
	60
	

	2.2
	Phân bón năm thứ hai
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	9
	

	
	Đạm Urê 
	kg
	30
	

	
	Lân Supe
	kg
	25
	

	
	Kali Clorua
	kg
	15
	

	2.3
	Phân bón năm thứ ba
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	9
	

	
	Đạm Urê 
	kg
	30
	

	
	Lân Supe
	kg
	25
	

	
	Kali Clorua
	kg
	15
	

	2.3
	Thuốc BVTV
	1000đ
	300
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	năm
	2
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	2
	01 ngày cho 01 lần tập huấn/năm

	3
	Thăm quan, hội thảo
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	10
	


Nguồn tham khảo:

+ Quyết định 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Giáo trình mô đun trồng cậy xạ đen (Bộ Nông nghiệp và PTNT).

+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

11. Cây hoa Lily 

a. Định mức giống, vật tư:

Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	Củ
	200.000
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	kg
	25.000
	

	
	Đạm Urê
	kg
	700
	

	
	Lân Supe
	kg
	1.500
	

	
	Kali Clorua
	kg
	                550
	

	
	Phân vi lượng, khích thích sinh trưởng
	kg
	20
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	6.000
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	Tháng
	4
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	2
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	01
	


Nguồn tham khảo:

+ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông.

+ Quyết định số 2521/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/6/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Trồng trọt.

+ Quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily ở các tỉnh phía Bắc của Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện KHNN Việt Nam.

12. Cây Hoa Lay ơn

a. Định mức giống, vật tư:
 Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	Củ
	210.000
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	kg
	25.000
	

	
	Đạm Urê
	kg
	300
	

	
	Lân Supe
	kg
	900
	

	
	Kali Clorua
	kg
	240
	

	
	Vôi bột
	kg
	900
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	5.000
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	Tháng
	5
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	2
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	02
	


Nguồn tham khảo:

+ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình , dự án khuyến nông.

+ Quyết định số 2521/QĐ-BNN-KHCN  ngày 07/6/2021 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Trồng trọt.

+ Quy trình kỹ thuật trồng hoa Lay ơn của Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện KHNN Việt Nam.

13. Sản xuất vườn ươm hoa Lay ơn

a. Định mức giống, vật tư:

 Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	Củ 
	300.000
	

	2
	Vật tư
	
	
	

	
	Phân chuồng hoai mục
	kg
	15.000
	

	
	Đạm Urê
	kg
	300
	

	
	Lân Supe
	kg
	400
	

	
	Kali Clorua
	kg
	200
	

	
	Thuốc BVTV
	1000đ
	2.000
	


b. Định mức triển khai: 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian triển khai
	Tháng
	5
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	2
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo 
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Cán bộ chỉ đạo phụ trách
	ha
	0,5
	


Nguồn tham khảo:

Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông.

PHỤ LỤC II.

Định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng trong lĩnh vực Lâm nghiệp

(Kèm theo tờ trình số       /TTr-SNN ngày      tháng     năm 2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang)

1. Cây Giổi

1.1. Định mức giống, vật tư trồng rừng theo băng, rạch hay theo đám

                                                                                      Đơn vị tính: 1,0 ha

	Thời gian
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	Năm thứ 1
	Cây trồng mới
	Cây
	400
	

	
	Cây trồng dặm (10%)
	Cây
	40
	

	
	Phân bón NPK (0,3 kg/cây)
	Kg
	120
	

	Năm thứ 2
	Phân bón NPK (0,2 kg/cây)
	Kg
	80
	

	Năm thứ 3
	Phân bón NPK (0,2 kg/cây)
	Kg
	80
	


1.2 Định mức giống, vật tư trồng rừng tập trung (phương thức trồng hỗn loài)

                                                                              Đơn vị tính: 1,0 ha

	Thời gian
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Ghi chú

	Năm thứ 1
	Cây trồng mới
	Cây
	500
	

	
	Cây trồng dặm (10%)
	Cây
	50
	

	
	Phân bón NPK (0,3 kg/cây)
	Kg
	150
	

	Năm thứ 2
	Phân bón NPK (0,2 kg/cây)
	Kg
	100
	

	Năm thứ 3
	Phân bón NPK (0,2 kg/cây)
	Kg
	100
	


* Tiêu chuẩn giống cây:

	Tên chỉ tiêu
	Yêu cầu

	Nguồn gốc giống
	Hạt giống thu từ nguồn giống được công nhận hoặc từ cây mẹ được chọn lọc từ các lâm phần có địa chỉ rõ ràng.

	Tuổi cây con (tháng)
	Từ 10 tháng đến 12 tháng kể từ khi cấy cây con vào bầu.

	Đường kính cổ rễ (cm)
	Tối thiểu là 0,7 cm.

	Chiều cao (cm)
	Tối thiểu là 60 cm.

	Hình thái chung
	Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe mạnh, không bị vóng lướt.

	Bầu cây (cm)
	Kích thước bầu: Đường kính tối thiểu là 13 cm, chiều cao tối thiểu là 16 cm’. Hỗn hợp ruột bầu đầy ngang mặt bầu, không bị vỡ.

	Tình trạng sâu bệnh hại
	Không phát hiện sâu bệnh hại trong lô cây giống.


Nguồn tham khảo: Tiêu chuẩn ngành 04/TCN 130:2006 quy phạm kỹ thuật trồng rừng Giổi Xanh; Tiêu chuẩn giống cây xuất vườn được áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-6:2020 Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6 - Giổi xanh. 

2. Cây Sâm Cau


2.1 Định mức giống vật tư (phương thức trồng xen)

                                                                                     Đơn vị tính: 1,0 ha
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Cây trồng mới
	Cây
	31.000
	

	2
	Cây trồng dặm (10%)
	Cây
	3.100
	

	3
	Phân bón NPK (0,05 kg/cây)
	Kg
	1.550
	

	4
	Phân chuồng hoai mục (0,3 kg/cây)
	Kg
	9.300
	


2.2  Định mức giống, vật tư (phương thứ trồng thuần loài)

                                                                                Đơn vị tính: 1,0 ha
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Cây trồng mới
	Cây
	60.000
	

	2
	Cây trồng dặm (10%)
	Cây
	6.000
	

	3
	Phân bón NPK (0,05 kg/cây)
	Kg
	3.000
	

	4
	Phân chuồng hoai mục (0,3 kg/cây)
	Kg
	18.000
	


* Tiêu chuẩn cây con đem trồng: Được nhân giống từ hom củ, sinh trưởng phát triển tốt, không sâu bệnh, đạt trên 6 tháng tuổi, chiều cao cây 7 - 10cm.

Nguồn tham khảo: Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng thâm canh cây Sâm cau cung cấp dược liệu tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” do nhóm tác giả Võ Hà Giang, Phan Thị Tiệp địa chỉ Trung tâm Đào tạo phát triển nông thôn - Trường cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ thực hiện và dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng, thu hái sơ chế bảo quản Cát sâm (Millettia speciosa. Champ) Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn ) theo một số  tiêu chuẩn GACP-WHO và làm nguyên liệu sản xuất cao Sâm cau lâm dược và siro ho lâm dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” do Công ty Cổ phần Lâm Y Dược Bắc Sơn phối hợp với Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Đông Á và Trung tâm Đào tạo phát triển nông thôn - Trường cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ thực hiện.

PHỤ LỤC III. Định mức kinh tế kỹ thuật một số giống vật nuôi

(Kèm theo tờ trình số       /TTr-SNN ngày      tháng     năm 2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang)

1. Chăn nuôi Hươu sao
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	A
	Định mức giống, vật tư
	 
	 

	1
	Ngoại hình con giống
	con
	- Con giống có lý lịch rõ ràng, không bị cận huyết; có nguồn gốc ông bà, bố mẹ khỏe mạnh, ít bị bệnh tật, các đặc tính sinh sản tốt.

- Hươu giống có tổng thể đẹp, khỏe, cân đối

	2
	Hươu đực
	Nhung

 (kg)
	Nhung ló đạt 0,2 - 0,5kg; nhung từ  lần 1 đạt 

≥ 0,5kg/lần.
	Năng suất nhung ló đạt 0,2 - 0,5kg; nhung từ  lần 1 đạt ≥ 0,5kg/lần.

	2.1
	Thời gian cai sữa
	tháng
	12 - 18
	Đạt 25 - 30kg trở lên

	2.2
	Tuổi hậu bị
	tháng
	19 - 24
	Đạt 35 - 50kg trở lên

	2.3
	Giai đoạn cơ bản
	tháng
	25 - 36
	Đạt 55 - 65kg trở lên

	3
	Hươu cái sinh sản
	 
	 
	 

	3.1
	Thời gian cai sữa
	Tháng
	12 - 18
	Đạt 20 - 25kg trở lên

	3.2
	Hậu bị
	Tháng
	19 - 24
	Đạt 30 - 40kg trở lên

	3.3
	Giai đoạn cơ bản
	Tháng
	25 - 36
	Đạt 45 - 55kg trở lên

	3.4
	Tuổi phối giống lần đầu
	tháng
	Từ 12 - 16
	 

	3.5
	Khối lượng phối giống lần đầu
	Kg/con
	28 - 32
	 

	4
	Thức ăn
	 
	 
	 

	4.1
	Giai đoạn từ 12 - 18 tháng tuổi
	 
	 
	 

	 
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	10 - 20
	 

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,2 - 0,5
	 

	
	Thức ăn bổ sung (khoáng đa lượng, vi lượng...)
	Kg/con/ngày
	0,02 - 0,03
	 

	4.2
	Giai đoạn từ 19 - 24 tháng tuổi
	 
	 
	 

	 
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	15 - 25
	 

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,4 - 0,8
	 

	
	Thức ăn bổ sung (khoáng đa lượng, vi lượng...)
	Kg/con/ngày
	0,02 - 0,03
	 

	
	Giai đoạn từ 25 - 36 tháng tuổi
	 
	 
	 

	
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	20 - 30
	 

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,5 - 1,0
	 

	
	Thức ăn bổ sung (khoáng đa lượng, vi lượng...)
	Kg/con/ngày
	0,02 - 0,03
	 

	5
	Vắc xin, hóa chất
	Liều/con/năm
	04
	LMLM, ỉa chảy, lở loét, ghẻ, đau mắt

	6
	Hóa chất khử trùng
	Lít/con/năm
	10
	Dung dịch pha loãng theo quy định

	7
	Chuồng trại
	m2
	5-6
	 

	B
	Định mức triển khai:
	 
	 

	1
	Thời gian triển khai
	năm
	1-2
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật 
	lần
	1
	01 ngày cho 01 lần tập huấn

	3
	Thăm quan, hội thảo
	lần
	1
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	lần
	1
	01 ngày

	5
	Công lao động
	Con/Công
	35-40
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật


Nguồn tham khảo:

+ Quyết định 267/QĐ-UBND  ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng, Quyết định ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
+ Quy trình kỹ thuật chăn nuôi từ nguồn tham khảo: https://tttt.ninhbinh.gov.vn/ctmtqg-phat-trien-kt-xh-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui/ky-thuat-nuoi-va-cham-soc-huou-nai-3319.html; https://khomay3a.com/ky-thuat-nuoi-huou-sao-lay-nhung-nd137.html
+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

2. Chăn nuôi ngựa sinh sản 
a. Yêu cầu chung
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống
	
	Các giống ngựa có trong danh mục được phép SXKD; 
- Cái lai hoặc cái nội; 
- Đực lai hoặc đực nội;

- Tỷ lệ có chửa/tổng số ngựa phối giống  ≥ 65%.

	2
	Khối lượng
	Kg/con
	- Con cái  ≥ 150; 
- Con đực  ≥ 170;
- 01 Ngựa đực phải đảm bảo phối chửa cho từ 10 - 20 con cái.

	3
	Số con/điểm
	Con
	05 - 20

	4
	Số lượng vật nuôi tối đa/hộ
	Con
	03


b. Định mức giống, vật tư (tính cho 01 con)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức 
	Ghi chú



	
	
	
	
	

	1
	Giống
	Kg
	- Con cái ≥ 150 kg;
- Con đực ≥ 170 kg
	

	2
	Thức ăn hỗn hợp
	 
	 
	

	
	 - Ngựa cái chửa
	Kg
	120
	2,0  kg/con/ngày

	
	- Ngựa đực giống
	Kg
	540
	3,0 kg/con/ngày

	3
	Thuốc tẩy ký sinh trùng 

- Ngoại KST;

- KST đường tiêu hóa;

- KST đường máu.
	 

Liều

Liều

Liều
	3,0

3,0

3,0
	

	4
	Thuốc Thú y
	Đồng
	150.000
	

	5
	Hoá chất sát trùng (đã pha loãng theo quy định)
	Lít
	30
	


c. Định mức triển khai:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian nuôi
	Tháng
	18
	

	2
	Tập huấn
	Lần
	02
	02 ngày

	3
	Thăm quan, hội thảo
	Lần
	01
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	Lần
	01
	01 ngày

	5
	Thời gian chỉ đạo mô hình
	Tháng
	18
	

	6
	Số cán bộ/điểm 
	Người
	01
	


3. Chăn nuôi Ngựa thương phẩm 
a. Yêu cầu chung
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Đối tượng vỗ béo
	
	- Ngựa cái, đực không còn sử dụng vào mục đích sinh sản, cày kéo; 
- Ngựa nuôi hướng thịt;

- Khả năng tăng khối lượng cơ thể ≥ 500 g/con/ngày.

	2
	Số con/điểm
	Con
	10 -  90

	3
	Số lượng vật nuôi tối đa/hộ
	Con
	10


b. Định mức vật tư (tính cho 01 con)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức 
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Thuốc tẩy ký sinh trùng 
	
	
	 

	
	- Ngoại KST;
	Liều
	1,0
	

	
	- KST đường tiêu hóa;
	Liều
	1,0
	

	
	- KST đường máu.
	Liều
	1,0
	

	2
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg
	180
	Bổ sung 2,0 kg/con/ngày (Ưu tiên sử dụng thức ăn địa phương).

	3
	Hoá chất sát trùng (đã pha loãng theo quy định)
	Lít
	15,0
	


c. Định mức triển khai:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian nuôi
	Tháng
	03
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật
	Lần
	01
	01 ngày

	3
	Thăm quan, hội thảo
	Lần
	01
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	Lần
	01
	01 ngày

	5
	Thời gian chỉ đạo mô hình
	Tháng
	04
	

	6
	Số cán bộ/điểm 
	Người
	01
	


Nguồn tham khảo:

+ Quyết định 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
+ Quy trình kỹ thuật chọn lọc và nhân giống ngựa (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền Núi - Viện Chăn nuôi)

+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

4. Chăn nuôi Dúi
a. Yêu cầu chung

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống
	
	Các giống có trong danh mục được phép nuôi, sản xuất kinh doanh.
- Khối lượng Dúi giống (3-4 tháng tuổi) con cái và đực đạt 0,4 - 0, 6 kg/con; 
- Khối lượng dúi thương phẩm lúc 08 tháng tuổi ≥ 0,7 kg/ con;

	2
	Số con/điểm
	Con
	50 - 400

	3
	Số lượng vật nuôi tối đa/hộ
	Con
	50


b. Định mức giống, vật tư (tính cho 01 con)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú



	
	
	
	
	

	1
	Giống (3-4 tháng tuổi)
	Con
	1,0
	

	2
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg
	1,0
	Cho cả giai đoạn

	3
	Thuốc thú y
	Đồng
	2.000
	

	4
	Hóa chất sát trùng (đã pha loãng theo quy định)
	Lít
	1,0
	


c. Định mức triển khai:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Thời gian nuôi
	Tháng
	08
	

	2
	Tập huấn kỹ thuật
	Lần
	01
	01 ngày

	3
	Thăm quan, hội thảo
	Lần
	01
	01 ngày

	4
	Tổng kết
	Lần
	01
	01 ngày

	5
	Thời gian chỉ đạo mô hình
	Tháng
	08
	

	6
	Số cán bộ/điểm 
	Người
	01
	


Nguồn tham khảo:

+ Quyết định 267/QĐ-UBND  ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng, Quyết định ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

+ Quy trình kỹ thuật chăn nuôi Dúi: https://vbio.vn/ky-thuat-chan-nuoi-dui/
+ Tham khảo từ thực tế sản xuất.

PHỤ LỤC IV. ĐỊNH MỨC KINH TẾ, KỸ THUẬT MỘT SỐ GIỐNG THUỶ SẢN

1. Nuôi ốc nhồi thương phẩm trong ao

a. Định mức giống, vật tư

	TT
	Nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, chất lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	con/m2
	100
	Quy cỡ giống:  ≥ 0,5 gam/con; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.
	

	2
	Thức ăn
	FCR
	5
	 Thức ăn xanh
	

	
	
	
	2
	Thức ăn tự chế biến
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học....
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định mức hiện hành
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường...)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	


1.4. Định mức triển khai

	TT
	Đối tượng
	Hình thức nuôi
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thời gian triển khai (tháng)
	Tập huấn kỹ thuật (lần)
	Tham quan hội thảo (lần)
	Tổng kết (lần)
	Cán bộ chỉ đạo
	

	1
	Ốc nhồi 
	Nuôi ao
	ha
	4
	1
	1
	1
	1
	- Công cán bộ chỉ đạo không quá thời gian triển khai.

- Thời gian tập huấn, hội thảo: 01 ngày/lần.

- Tổng kết: 01ngày/lần.

- 01 cán bộ chỉ đạo ít nhất mô hình có diện 01ha.


Nguồn tham khảo: Căn cứ định mức kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (ốc nhồi) ban hành kèm theo quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh  Bắc Kạn; Căn cứ kết quả thực hiện nuôi ốc nhồi thực tiễn tại Bắc Giang: Kết quả thực hiện nuôi ốc nhồi thực tiễn tại HTX ốc nhồi Tùng Dương tại xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
2. Nuôi ốc nhồi sinh sản trong ao
a. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	ĐV tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, chất lượng
	Ghi chú

	1
	Giống
	con/m2
	40
	Quy cỡ giống:  ≥ 0,5 gam/con; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.
	

	2
	Thức ăn
	%/khối lượng ốc bố mẹ/ngày
	5
	 Thức ăn xanh
	

	
	
	
	2
	Thức ăn tự chế biến
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học....
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định mức hiện hành
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường...)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án
	


b. Định mức triển khai

	TT
	Đối tượng
	Hình thức nuôi
	ĐVT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thời gian triển khai

(tháng)
	Tập huấn kỹ thuật (lần)
	Tham quan hội thảo (lần)
	Tổng kết (lần)
	Cán bộ chỉ đạo
	

	1
	Ốc nhồi 
	Nuôi ao
	ha
	6
	1
	1
	1
	1
	- Công cán bộ chỉ đạo không quá thời gian triển khai.

- Thời gian tập huấn, hội thảo: 01 ngày/lần.

- Tổng kết: 01ngày/lần.

- 01 cán bộ chỉ đạo ít nhất mô hình có diện 01ha.


Nguồn tham khảo:

+ Căn cứ định mức kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (ốc nhồi) ban hành kèm theo quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh  Bắc Kạn.

+ Căn cứ kết quả thực hiện nuôi ốc nhồi thực tiễn tại Bắc Giang: Kết quả thực hiện nuôi ốc nhồi thực tiễn tại HTX ốc nhồi Tùng Dương tại xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Căn cứ kết quả thực hiện dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2023: tên dự án "thử nghiệm nuôi ốc nhồi sinh sản trên địa bàn thành phố Bắc Giang".
Dự thảo









